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TƯ VẤN & ĐẶT HÀNG

SỐ         VỀ GƯƠNG SOI

k i n h d i n h q u o c . v n

23 
NĂM

GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸ

GƯƠNG ĐỨC 100%

BẢO HÀNH

�10 NĂM
Chế độ bảo hành 
số 1 về gương soi 

cho hư mòn,  
ố mốc và mờ đục



   ESIGN
Thiết kế hiện đại

Đón đầu xu hướng

   UALITY
Chất lượng dẫn đầu
Tiêu chuẩn quốc tế

   ARE
Dịch vụ tận tâm

Bảo hành gương 10 năm

SỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI

Chúng tôi tạo dựng lợi thế  
cạnh tranh thông qua đầu tư cho  
thiết kế hiện đại, mang tính mỹ 
thuật cao, chú trọng chất lượng 

đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và một 
dịch vụ chăm sóc khách hàng  

chu đáo và tận tâm.

�

�

�



Giải pháp không gian kính cho ngôi nhà Việt

73002
60x60cm 4.500.000đ

Đẹp hơn – Rộng hơn – Thời trang hơn

kinhdinhquoc.vn3

BỘ SƯU TẬP DQ 23 NĂM

GƯƠNG PHÒNG TẮM KÍNH PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM



 “Cảm ơn khách hàng trân quý 
và đối tác đồng hành  
luôn yêu mến và tin tưởng.”

Thành công trong những năm qua  
đã khích lệ chúng tôi tiến tới những thiết kế  
giàu cảm hứng và giải pháp không gian kính  

chất lượng Mỹ cho công trình Việt  
Đẹp hơn – Rộng hơn – Thời trang hơn.

ĐOÀN ĐÌNH QUỐC

CHỦ TỊCH DQ

23 
NĂM

GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸ

GƯƠNG ĐỨC 100%

SỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI



Khách hàng dự án, công trình của chúng tôi

Hệ thống 2000 đại lý, cửa hàng vật liệu xây dựng  
và trang trí nội thất trên toàn quốc

Đối tác của chúng tôi

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM ĐỨC
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23 TRIỆU53 2000 100

Sản phẩm, �ường nét hiện �ại 
dễ bố cục, chất lượng bền vững. 
Chúc cho DQ phát triển liên tục�

Chủ tịch hội KTS TPHCM
KHƯƠNG VĂN MƯỜI

Chúng tôi rất hân hạnh �ược �ến 
thăm showroom mới của bạn. 
Chúng tôi rất ấn tượng về sản 
phẩm và cách trưng bày trong 
showroom. Chúc mừng và luôn 
mong muốn việc kinh doanh của 
bạn phát triển, chúng tôi luôn 
�ánh gía cao sự �ồng hành của 
bạn �ối với sản phẩm của gương 
Guardian hơn 20 năm. Cám ơn.

Giám 
ốc Châu Á-Thái Bình 
Dương
DON PETTUS SANJIV GUPTA

Chúc Kính ¯ình Quốc luôn luôn là 
một người bạn tin cậy của khách 
hàng và thành �ạt với nhãn hiệu 
DQ�
 
AA Corporation
NGUYỄN NGỌC ¯ỨC

Năm 1998, tôi �ã chọn Kính ¯ình 
Quốc cho nhà hàng Hoàng Yến. 
Sau 20 năm, gặp lại ¯ình Quốc, 
tôi có khoe “Kính DQ sau 20 năm 
sử dụng vẫn sáng �ẹp em ạ.” 
Cám ơn ¯ình Quốc �ã cho nhà 
hàng Hoàng Yến của anh những 
hình ảnh rất chân thật và luôn 
sáng ngời. 
 
Giám �ốc Nhà hàng Hoàng Yến 
NGUYỄN KHÁNH SƠN

¯oàn khách hàng �ại lý �ến từ 
Cao Nguyên Nam Trung Bộ �ã 
�ến gian hàng của Công ty Kính 
¯ình Quốc, chúng tôi thấy thật 
tuyệt vời, màu sắc, ánh sáng 
trang trí �ó �ã thể hiện sự phát 
triển mạnh của thương hiệu DQ.
 
¯ắc Lắc – Gia Lai – Quy Nhơn
Giám �ốc Công Ty Thế Dân
Nguyễn Thế Dân

Chúng tôi cảm thấy rất tự hào và 
hài lòng khi �ây là lần �ầu tiên 
trong khu vực Châu Á, có khách 
hàng trưng bày sản phẩm �ẹp và 
nổi bật về thiết kế như showroom 
nội thất kính DQ.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho 
DQ về việc cải tiến sản phẩm 
chất lượng toàn cầu, và quảng bá 
hình ảnh DQ S6 mới �ến Paris, 
Pháp.
Hy vọng mối quan hệ hợp tác 
DQ – Saint Gobain sẽ phát triển 
thịnh vượng.  

Giám �ốc Saint Gobain  
Châu Á-Thái Bình Dương 
BRIAN HANSEN

Ý KIẾN  
KHÁCH HÀNG  
VÀ ĐỐI TÁC

 BẢO HÀNH GƯƠNG 10 NĂM BỀN �ẸP 6SỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI



GƯƠNG ĐỨC  
tiêu chuẩn châu âu EN 1036

TUV BS6206 
PrEN 12060

Gương mới thân thiện môi 
trường & bảo vệ sức khỏe

BSI IP44   

Chứng nhận CO, CQ 
Chứng nhận hợp quy VLXD

Kính cường lực tiêu chuẩn  
quốc tế BS6206

CERTIFIED FACTORIES

     ISO 14000 (environment)
     ISO 9001 (quality)
     OHSAS 18001 (safety)

Dịch vụ lắp đặt tận tâm

BẢO HÀNH

�10 NĂM
Chế độ bảo hành 
số 1 về gương soi 

cho hư mòn,  
ố mốc và mờ đục

GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸGƯƠNG ĐỨC 100%

1107
50x80cm 
50x80cm

780.000đ
880.000đ
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Guardian, thương hiệu danh tiếng với gần 
100 năm kinh nghiệm sản xuất kính, 
ứng dụng trong kính kiến trúc, dân dụng, 

nội thất, giao thông và kỹ thuật.

DQ sử dụng gương chất lượng cao của nhà sản xuất gương 
lớn nhất thế giới, Guardian Glass, thuộc tập đoàn Guardian 
Industries - Hoa Kỳ. Gương sáng đẹp, đường nét hoàn hảo, 

sản xuất đảm bảo độ bền, được bảo hành 10 năm.

Hệ thống nhà máy phủ khắp

25 quốc gia
trên toàn thế giới.

Nhân sự lên đến 

18.000 người.

Tự hào cung cấp kính cho

tòa nhà cao nhất  
thế giới Buji Khalifa.

Công nghệ
sản xuất
hiện đại.

1998, điểm khởi đầu của chặng đường "tự dệt ước mơ" phát triển kính. 
Đam mê tạo sự khác biệt - Đam mê thành công bền vững - Đam mê 

văn hóa thiết kế. 23 năm qua, kính nội thất DQ tự hào gia nhập và đứng 
vững trong hàng ngũ các thương hiệu số 1 về gương soi. 

DQ luôn hướng đến sự hoàn thiện các sản phẩm, với tiêu chí thiết kế 
sáng tạo, chất lượng quốc tế, dịch vụ tận tâm nhằm đáp ứng mọi 

 yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Quy trình kiểm định, 
nghiên cứu 

R&D hoàn hảo.

GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸ

 BẢO HÀNH GƯƠNG 10 NĂM BỀN �ẸPSỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 8



Sản phẩm được nghiên cứu  
chăm chút tỉ mỉ ở từng công đoạn.
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THIẾT KẾ

Thiết kế là một khâu cực kỳ 
quan trọng trong quy trình sản 
xuất gương, bởi nó quyết định 
sự thành công của cả kế hoạch 
kinh doanh. Tại DQ, các nhà 
thiết kế sẽ nghiên cứu và vẽ lên 
những mẫu gương thực sự sáng 
tạo, tinh tế, hợp thời trang.

CẮT, GIA CÔNG GƯƠNG

Nguyên liệu gương được nhập 
khẩu hoàn toàn từ các nhà  

cung cấp danh tiếng Guardian 
(Hoa Kỳ) hay Saint GoBain (Đức).  
Gương được cắt trên máy CNC để 
đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, 

kích thước như ý muốn.

Kính, gương được phủ một lớp bạc 
mỏng, tỷ lệ các thành phần chính xác 
để đảm bảo chất lượng gương, phản 
chiếu hình ảnh chính xác, trung thực, 
đẹp và tinh tế.

XỬ LÝ GÓC CẠNH GƯƠNG

Tại DQ,  chúng tôi đầu tư các máy mài chất lượng, các cạnh cắt bằng máy 
đánh bóng kim cương, cho ra đời những chiếc gương hoàn hảo mịn màng 

từng góc cạnh, tinh tế và an toàn. Vào cuối quá trình, gương được rửa 
sạch và kiểm tra tổng thể để phát hiện khuyết điểm trước khi  

chuyển sang khâu kế tiếp.

Nhà máy sản xuất
GƯƠNG - KÍNH MANG THƯƠNG HIỆU DQ
với DỊCH VỤ LẮP ĐẶT TẬN TAY KHÁCH HÀNG
Trải nghiệm 23 năm phục vụ hơn 23 triệu người sử dụng gương kính mỗi ngày

GƯƠNG ĐỨC  
tiêu chuẩn 
châu âu  
EN 1036

TUV BS6206

PrEN 12060

Gương mới 
thân thiện 
với môi 
trường và  
bảo vệ sức 
khỏe

IP44
BSI Chứng nhận  

hợp quy VLXD

CO, CQ

Chứng nhận  
xuất xưởng, 
bảo hành

GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸ

GƯƠNG ĐỨC 100%

GƯƠNG MẠ BẠC 8 LỚP CHẤT LƯỢNG  
SỬ DỤNG 10 NĂM BỀN ĐẸP

 BẢO HÀNH GƯƠNG 10 NĂM BỀN �ẸPSỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 10



LẮP RÁP & ĐÓNG GÓI

Trong quá trình lắp ráp, toàn bộ 
phụ kiện và gương được đóng 
gói một cách cẩn thận và hoàn 
hảo. Các bao bì đóng gói đều 
được đảm bảo yếu tố thân thiện 
với môi trường.

LƯU KHO

Toàn bộ sản phẩm gương 
sau khi được đóng gói, sẽ 

lưu trữ tại kho để sẵn sàng 
phục vụ khách hàng.

CERTIFIED FACTORIES

     ISO 14000 (environment)
     ISO 9001 (quality)
     OHSAS 18001 (safety)

Kính cường lực 
tiêu chuẩn  
quốc tế  
BS6206

Dịch vụ  
lắp đặt,  
bảo hành  
tận tâm 

0937 18 18 18 
028 38 66 26 26
FB: kinhdinhquoc.vn kinhdinhquoc.vn

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ BẢO HÀNH

BẢO HÀNH

�10 NĂM
Chế độ bảo hành 
số 1 về gương soi 

cho hư mòn,  
ố mốc và mờ đục

11

Bảo quản
Giống như kính nổi thông thường, gương 
DQ phải được bảo quản trong môi trường 
khô ráo. Các cạnh của sản phẩm phải 
được bảo vệ và tránh tiếp xúc với hóa 
chất. Giống như gương thông thường, sản 
phẩm phải được lưu trữ theo chiều thẳng 
đứng.

Gia công
Có thể cắt gương DQ trên phía mặt kính 
và thực hiện các quy trình gia công khác 
nhau như khoan lỗ, mài, tạo hoa văn...

Lắp đặt
Việc lắp đặt phải được thực hiện theo 
quy định lắp đặt. Có thể sử dụng silicon 
trung tính (không chứa dung môi) hoặc 
băng dính hai mặt (nên dùng silicone gốc 
alcoxy).

Cách sử dụng silicone là dán sản phẩm 
theo hình con sâu bướm thẳng đứng với 
những khoảng trống giữa chúng.

Vệ sinh
Có thể dễ dàng lau chùi gương DQ bằng 
vải sạch cùng với chất tẩy rửa gương kính 
tiêu chuẩn. Không sử dụng bất kỳ chất tẩy 
rửa mang tính axit hoặc kiềm, vì chúng có 
thể hủy hoại các lớp bảo vệ và lớp bạc.

Để được hướng dẫn cách thức tiếp nhận, 
bảo quản và vận chuyển gương DQ, vui 
lòng liên hệ với đại diện DQ.

HƯỚNG DẪN 
BẢO QUẢN  
GƯƠNG DQ  
BỀN ĐẸP



   66661 - GƯƠNG KÍCH THƯỚC LỚN SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU DỰ ÁN CÔNG TRÌNH - CUSTOMIZED SIZE

Gương sản xuất theo kích thước khách hàng yêu cầu 1.350.000đ/m21103  45x60cm - 390.000đ

  4810 - 390.000đ   

  4811 - 480.000đ   

  4812 - 680.000đ   

  4813 - 1.100.000đ

45x60cm

50x70cm

60x80cm

80x100cm

 BẢO HÀNH GƯƠNG 10 NĂM BỀN �ẸPSỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 12

GIÁ TỐT 

390.000
VNĐ

GIÁ TỐT

1.350.000
VNĐ/M2



1103 - 390.000đ    45x60cm
1621 - 870.000đ    70x90cm
9123 - 290.000đ    30x45cm

1104 - 440.000đ   45x60cm
1139 - 480.000đ   50x70cm
9124 - 320.000đ   30x45cm

111 - 460.000đ   50x50cm
            550.000đ   60x60cm
            680.000đ   70x70cm

1105 - 420.000đ    45x60cm
1138 - 490.000đ    50x70cm
9125 - 310.000đ    30x45cm

1106 - 440.000đ    45x60cm
1182 - 480.000đ    50x70cm
1183 - 690.000đ    60x80cm
1184 - 310.000đ    30x45cm

BATHROOM MIRROR

50x70cm
60x80cm

80x100cm

1188 - 480.000đ  
1622 - 680.000đ  

1623 - 1.450.000đ

GIÁ TỐT 

390.000
VNĐ

GIÁ TỐT 

440.000
VNĐ

GIÁ TỐT 

440.000
VNĐ

GIÁ TỐT 

420.000
VNĐ

GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸBEST 
SELLER

TƯ VẤN �ẶT HÀNG: 0937 181818 – 028 3866 2727 kinhdinhquoc.vn13

BỘ SƯU TẬP DQ 23 NĂM



1159 470.000đ 
1339 520.000đ
1196 720.000đ 
1814 2.070.000đ

4810 390.000đ 
4811 480.000đ
4812 680.000đ 
4813 1.100.000đ

2197 1.140.000đ 
2198 2.090.000đ

3163 1.100.000đ 
3164 2.570.000đ

45x60cm
50x70cm
60x80cm

90x120cm

45x60cm
50x70cm
60x80cm

80x100cm

60x80cm
80x100cm

60x80cm
80x100cm

ENGRAVING MIRROR 

 BẢO HÀNH GƯƠNG 10 NĂM BỀN �ẸPSỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 14

BESTSELLER 

390.000
VNĐ

BESTSELLER 

470.000
VNĐ



4666 1.240.000đ 
4667 1.560.000đ

4116 540.000đ 
4251 730.000đ

4115 560.000đ 
4144 650.000đ

50x70cm
60x80cm

45x60cm
50x70cm

45x60cm
50x70cm

2185 790.000đ 4114 560.000đ 
2144 760.000đ 
2145 1.150.000đ

2149 760.000đ 
2150 1.150.000đ50x70cm 45x60cm

50x70cm
60x80cm

50x70cm
60x80cm

4121    
4122

620.000đ
760.000đ

45x60 cm
50x70 cm

4442 860.000đ 45x60cm
4443 990.000đ 50x70cm

* thiết kế thủ công đặc biệt * thiết kế thủ công đặc biệt

GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸGƯƠNG ĐỨC 100%
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BESTSELLER 

540.000
VNĐ

GIÁ TỐT 

760.000
VNĐ



4886 790.000đ 50x70cm 5004 790.000đ 50x70cm
3162 1.160.000đ 65x90cm
3166 770.000đ 50x70cm

2187 770.000đ 50x70cm
2188 1.090.000đ 60x80cm

DECORATIVE MIRROR

2223 890.000đ 
2222 790.000đ
2221 590.000đ 

60x80cm
50x70cm
45x60cm

 BẢO HÀNH GƯƠNG 10 NĂM BỀN �ẸPSỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 16



4885 920.000đ 50x70cm
4243 480.000đ 45x60cm
4244 590.000đ 50x70cm

2157 770.000đ 50x70cm
2158 1.150.000đ 60x80cm

2140 770.000đ 50x70cm
2141 1.090.000đ 60x80cm

4232 470.000đ 45x60cm
4233 499.000đ 50x70cm

2138 770.000đ 50x70cm
2139 1.090.000đ 60x80cm

4126 470.000đ 45x60cm
4125 570.000đ 50x70cm

4282 660.000đ 45x60cm
4283 799.000đ 50x70cm

4236 470.000đ 45x60cm
4237 499.000đ 50x70cm

4113 470.000đ 45x60cm
4347 499.000đ 50x70cm

4209 470.000đ 45x60cm
4210 570.000đ 50x70cm

GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸGƯƠNG ĐỨC 100%
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BỘ SƯU TẬP DQ 23 NĂM

GIÁ TỐT 

470.000
VNĐ

BESTSELLER 

770.000
VNĐ

BESTSELLER 

920.000
VNĐ



 BẢO HÀNH GƯƠNG 10 NĂM BỀN �ẸPSỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 18

Nâng tầm  
không gian sống
GƯƠNG TRANG TRÍ DQ



3175 770.000đ 50x70cm
3176 1.090.000đ 60x80cm

9130 750.000đ 50x70cm 4188 640.000đ 50x70cm

4178 470.000đ 45x60cm
4172 510.000đ 50x70cm

8801A 490.000đ 45x60cm
8801B 660.000đ 50x70cm

2191 790.000đ 50x70cm
2192 1.090.000đ 60x80cm

4569 470.000đ 45x60cm
4570 510.000đ 50x70cm

8802A 490.000đ 45x60cm
8802B 660.000đ 50x70cm

4189 720.000đ 50x70cm
  690.000đ 45x60cm

9112A 1.420.000đ 50x70cm
9112B 2.220.000đ 60x80cm

Gương khung gỗ

4882 799.000đ 50x70cm
  690.000đ 45x60cm

9131  
A-B-C-D 760.000đ 50x70cm
   690.000đ 45x60cm

GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸ

BEST 
SELLER

GƯƠNG ĐỨC 100%
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GIÁ TỐT 

750.000
VNĐ

BESTSELLER 

470.000
VNĐ

Nâng tầm  
không gian sống
GƯƠNG TRANG TRÍ DQ



LEATHER STRAP LED BATHROOM MIRROR

73002

99902A
99902B

99902C
99902D
99902

68018C 8888250x50cm 
60x60cm
70x70cm

50x70cm 
60x80cm

60x100cm 
60x90cm
50x80cm

50x50cm 
60x60cm
70x70cm

50x70cm 
60x80cm
60x100cm

4.160.000đ 
4.500.000đ 
4.850.000đ

6.150.000đ 
6.460.000đ 

4.500.000đ 
3.800.000đ
3.900.000đ

7.860.000đ 
9.000.000đ
9.980.000đ 

4.830.000đ 
5.360.000đ
6.800.000đ 

68018B

69016A 70x70cm 
69016B 60x60cm
không đèn
69016C 70x70cm 
69016D 60x60cm

68018A 50x50cm 
 60x60cm
 70x70cm 

9.140.000đ 
7.980.000đ 

4.410.000đ 
4.040.000đ 

6.350.000đ 
7.500.000đ 
8.670.000đ 

Gương đèn LED
dây da cảm ứng

Gương đèn LED
cảm ứng

Gương viền  
mạ PVD

Gương tròn
dây da đèn LED

Gương LED 
cảm ứng

Gương tròn  
mạ PVD 
vàng hồng

Gương viền INOX  
mạ PVD

Gương tròn dây da

GƯƠNG ĐỨC 100% GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸ

 BẢO HÀNH GƯƠNG 10 NĂM BỀN �ẸPSỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 20

BESTSELLER 

6.350.000
VNĐ

BESTSELLER 

4.830.000
VNĐ

BESTSELLER 

7.860.000
VNĐ

50x50cm 
60x60cm
70x70cm

6.600.000đ 
7.700.000đ
8.900.000đ 



Gương viền inox đồng mạ đang trở thành 
xu hướng của thiết kế nội thất hiện đại. 
Kiểu dáng trang nhã, phong cách lịch 
thiệp, gương viền inox đồng mạ như 
những món đồ trang sức quý giá tô điểm 
cho không gian trang trí nhà bạn trở nên 
độc đáo và cá tính hơn. BRASS FRAMED MIRROR

99902
GƯƠNG ĐÈN CẢM ỨNG
KHUNG INOX MÀU GOLD

CÓ ĐÈN LED     50x70cm - 6.150.000đ
               60x80cm - 6.460.000đ
KHÔNG ĐÈN     50x70cm - 5.320.000đ
                60x80cm - 5.880.000đ
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GƯƠNG ĐỨC 100%

Hiển thị
thời gian

Hệ thống sưởi ấm
bề mặt gương

Đèn LED 3000–5000K
220V, 6A, IP44

Khách hàng có thể đặt thêm nhiều 
tính năng thông minh theo yêu cầu

Nút nguồn cảm ứng tắt bật đèn LED 
trực tiếp trên mặt gương

Màn hình LCD 
hiển thị trên gương với 
bluetooth kết nối mở nhạc

Hiển thị
nhiệt độ

Đèn LED cảm ứng
tăng giảm ánh sáng trắng, 
vàng ấm

50x70cm 
50x90cm  
50x70cm 
50x90cm  

có đèn LED

không đèn

3.240.000đ
3.699.000đ 

690.000đ
790.000đ 

72037  Gương đèn LED cảm ứng

Một chạm bừng sáng không gian 

Ánh sáng 
vàng

Ánh sáng 
trắng

 BẢO HÀNH GƯƠNG 10 NĂM, �ÈN LED 2 NĂMSỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 22



có đèn LED   50x70cm 
                 50x90cm
không đèn  50x70cm 
                 50x90cm

67019A                            50x70cm 
67019B                            60x80cm
                   80x100cm 

67063C                   100x70cm 

có đèn LED   50x70cm 
                 50x90cm
không đèn  50x70cm 
                 50x90cm

5.430.000đ 
5.660.000đ 
1.240.000đ 
1.520.000đ 

2.600.000đ 
2.900.000đ
4.900.000đ 

4.730.000đ
3.400.000đ 80x60cm 

5.199.000đ 
5.430.000đ 
1.160.000đ 
1.520.000đ 

72023 

Gương đèn LED
Gương đèn LED cảm ứng

72020  Gương đèn LED cảm ứng

69003A 50x70 cm 3.900.000đ  
69003B 60x80 cm 3.400.000đ 

Gương đèn LED cảm ứng
67032  50x70cm    3.100.000đ
 60x80cm    3.900.000đ

Gương đèn LED 
69023                  50x50 cm      2.300.000đ  
                                       60x60 cm      2.900.000đ 
                                       70x70 cm      3.580.000đ 

66670A   70x70cm 
66670B 100x100cm 

67014A   50x70cm 
67014B 60x80cm 

67063A   50x70cm 
67063B 60x80cm 

3.900.000đ 
6.900.000đ 

2.900.000đ 
3.400.000đ 

2.900.000đ 
3.400.000đ 

Gương đèn LED
Gương viền INOX mạ PVD
73002  50x70 cm    4.160.000đ  
 60x60 cm    4.500.000đ 
 70x70 cm    4.850.000đ 

sản xuất theo  
kích thước khách hàng     4.900.000đ/m2

sản xuất theo 
kích thước khách hàng     5.900.000đ/m2

sản xuất theo kích thước khách hàng     
6.900.000đ/m2

GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸGƯƠNG ĐỨC 100%
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không đèn
60x60cm
70x70cm
80x80cm

có đèn LED
60x60cm
70x70cm
80x80cm

không đèn
70x70cm 
60x60cm
50x50cm

có đèn LED
70x70cm 
60x60cm
50x50cm

5.040.000đ 
4.410.000đ
3.500.000đ 

930.000đ 
820.000đ
720.000đ 

72031

Gương trang trí vách tường Decorative Glass DQ99995

72040A

sản xuất theo kích thước khách hàng  1.850.000đ/m2

Tủ gương cabinet 99932

99930

(500+300)x700x120mm 
(500+500)x700x120mm
(600+600)x700x120mm

50x70cm    2.430.000đ 
60x80cm    2.760.000đ
80x100cm  3.530.000đ
80x150cm  5.299.000đ

50x70cm 
80x60cm

2.900.000đ 
3.400.000đ 

67063A
67063B
sản xuất theo 
kích thước khách hàng          5.900.000đ/m2

680.000đ
780.000đ
880.000đ

2.500.000đ
3.400.000đ
4.200.000đ

Tủ cabinet
W100xD56xH86cm
14.500.000đ

 BẢO HÀNH GƯƠNG 10 NĂM BỀN �ẸPSỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 24



Đèn LED cảm ứng hắt ánh sáng ngoài gươngÆ66663
100x70cm 3.440.000đ 
120x70cm   4.130.000đ 
150x70cm   5.160.000đ 
sản xuất theo kích thước khách hàng    4.900.000đ/m2

67063D
100x70cm 4.130.000đ 
120x70cm   4.956.000đ 
150x70cm   6.195.000đ
sản xuất theo kích thước khách hàng      5.900.000đ/m2 

Đèn LED cảm ứng hắt ánh sáng trong gương
66670A 70x70cm  3.900.000đ 
66670B 100x100cm  6.900.000đ
sản xuất theo kích thước khách hàng    6.900.000đ/m2

Gương đèn LED cảm ứng 80002
1200x800cm       
2000x1000cm       
sản xuất theo kích thước khách hàng      6.900.000đ/m2 

GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸGƯƠNG ĐỨC 100%
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 BẢO HÀNH GƯƠNG 10 NĂM BỀN �ẸPSỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 26 BẢO HÀNH GƯƠNG 10 NĂM, �ÈN LED 2 NĂMSỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 26

Khơi dậy cảm xúc,
chỉ 1 chạm
GƯƠNG ĐÈN LED CẢM ỨNG DQ



sản xuất theo  
kích thước khách hàng    5.900.000đ/m2

sản xuất theo  
kích thước khách hàng    6.900.000đ/m2

Đèn LED cảm ứng 
hắt ánh sáng ngoài gươngÆ66662
1200x800cm 
2000x1000cm 

Đèn LED cảm ứng 
hắt ánh sáng trong gươngÆ66666
120x80cm
100x80cm
1500x90cm
2000x1000cm   

Gương kích thước lớnÆ66660
100x80cm
1200x800cm
1500x90cm 
2000x1000cm 
sản xuất theo  
yêu cầu dự án công trình    1.350.000đ/m2

BEST 
SELLER

CUT TO SIZE MIRROR

GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸGƯƠNG ĐỨC 100%
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GƯƠNG ĐÈN LED CẢM ỨNG DQ

NHẬN SẢN 
XUẤT VÀ LẮP 
ĐẶT THEO 

KÍCH THƯỚC 
CÔNG TRÌNH  

DỰ ÁN



100x100cm 5.460.000đ 
DQ 88881  Gương đèn LED cảm ứng

GƯƠNG ĐÈN LED 
CẢM ỨNG
DQ 99903
W50cm x H70cm
4.500.000đ

W60cm x H80cm
5.000.000đ

GƯƠNG ĐÈN LED 
CẢM ỨNG
DQ 99904
W50cm x H70cm
3.200.000đ

W60cm x H80cm
3.600.000đ

GƯƠNG ĐÈN LED 
CẢM ỨNG VIỀN ĐEN
DQ 99905
W50cm x H70cm
4.800.000đ

W60cm x H80cm
5.200.000đ

GƯƠNG ĐÈN LED CẢM ỨNG
DQ 99906
Phi Ø50cm 
6.600.000đ

Phi Ø60cm
7.700.000đ

Phi Ø70cm
8.700.000đ

Phi Ø80cm
9.700.000đ

NHẬN SẢN 
XUẤT VÀ LẮP 
ĐẶT THEO 

KÍCH THƯỚC 
KHÁCH HÀNG 

YÊU CẦU

 BẢO HÀNH GƯƠNG 10 NĂM BỀN �ẸPSỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 28

BESTSELLER

4.500.000
VNĐ

BESTSELLER

3.200.000
VNĐ

BESTSELLER

4.800.000
VNĐ



GƯƠNG ĐÈN LED 
CẢM ỨNG
DQ 99907
W60cm x H90cm
5.200.000đ

W50cm x H70cm
3.500.000đ

W60cm x H80cm
4.500.000đ

W100cm x H60cm

GƯƠNG KHUNG GỖ  
ĐÈN LED CẢM ỨNG
DQ 99911
có đèn LED
W60cm x H100cm
5.500.000đ

W50cm x H70cm
3.900.000đ

W60cm x H80cm
4.500.000đ

không đèn
W60cm x H100cm
3.500.000đ

W50cm x H70cm
1.500.000đ

W60cm x H80cm
2.500.000đ

NHIỀU LỰA CHỌN KHUNG GỖGƯƠNG KHUNG MẠ PVD MÀU VÀNG, VÀNG HỒNG, ĐEN 
DQ 99903

W50cm x H70cm W60cm x H80cm

GƯƠNG KHUNG MẠ PVD MÀU VÀNG, VÀNG HỒNG, ĐEN 
LED CẢM ỨNG
DQ 99908

W100cm x H80cm W150cm x H100cmW100cm x H60cm

GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸGƯƠNG ĐỨC 100%

BESTSELLER
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BESTSELLER

2.500.000
VNĐ



Gương khung INOX 304 mạ PVD  
màu vàng, trắng, đen 77771 60x150cm

Gương LED  
77772 60x150cm

Gương khung gỗ 
77773 60x150cm

có đèn LED 7.800.000đ
không đèn 6.800.000đ 

có đèn LED 6.800.000đ
không đèn 5.800.000đ 

có đèn LED 7.800.000đ
không đèn 6.800.000đ 

Gương soi 
toàn thân 
66022
50x150cm
2.300.000đ

Gương soi
toàn thân 
66024A
50x150cm
2.100.000đ

Gương soi 
toàn thân 
72006A
50x150cm
3.600.000đ

BEST 
SELLER

FULL- LENGTH & WOOD FRAMED MIRROR

GƯƠNG ĐỨC 100% GƯƠNG MỚI CÔNG NGHỆ MỸ

NHẬN SẢN 
XUẤT VÀ LẮP 
ĐẶT THEO 

KÍCH THƯỚC 
KHÁCH HÀNG 

YÊU CẦU

 BẢO HÀNH GƯƠNG 10 NĂM BỀN �ẸPSỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 30



BATHROOM ACCESSORIES

Phụ kiện inox SUS 304, đồng mạ

100% thiết kế tinh tế

Chất lượng vượt trội

Bảo hành 5 năm

Bền đẹp đến 10 năm

kinhdinhquoc.vn31
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BẢO HÀNH 2 NĂM PHỤ KIỆN �ỒNG MẠ



1080 Kệ góc kính cường lực 250x250x8  340.000đ 

4012 Kệ kính cường lực 120x500x8   320.000đ 1081 Kệ kính cường lực 130x600x8   390.000đ 4003 Kệ kính cường lực 120x500x8   295.000đ

6770 Kệ xà phòng 430x230          1.560.000đ 1082 Kệ kính cường lực 120x500x8   320.000đ 

8400 Thanh treo khăn 2 tầng         820.000đ 68032 Thanh treo khăn 630x120    1.450.000đ 

72210 Thanh treo khăn 2 tầng 4.040.000đ 

4.200.000đ 

3.810.000đ 

2.180.000đ 

1.400.000đ 

2.300.000đ 

2.000.000đ 

8300-I Thanh treo khăn 2 tầng          1.450.000đ 

8600 Thanh treo khăn 1.570.000đ 

1002 Kệ kính cường lực 120x500x8   230.000đ 
1003 Kệ kính cường lực 120x600x8   270.000đ

2005  Kệ góc kính cường lực                2006
200x200x8 350.000đ        250x250x8 370.000đ

1094  Kệ góc kính cường lực                1095
200x200x8 280.000đ         250x250x8 290.000đ

BATHROOM ACCESSORIES SOLUTIONS

68006

 BẢO HÀNH 5 NĂM PHỤ KIỆN INOX 304 32

GIÁ TỐT 

320.000
VNĐ

GIÁ TỐT 

340.000
VNĐ



62005  Kệ xà phòng 2 tầng     2.599.000đ 

4100-I  Móc khăn 5         370.000đ 

49003  Móc khăn 3         360.000đ 

4131  Móc khăn 5         440.000đ 

49004  Móc khăn 5         520.000đ 

4132  Móc khăn 3         370.000đ 

49005  Móc khăn 7         790.000đ 

4900  Móc áo         320.000đ 

4800-I  Móc áo         570.000đ 68000  Kệ góc kính cường lực       1.220.000đ

1420-7  Thanh treo khăn đôi        460.000đ 

68011  Kệ góc đồng mạ       1.140.000đ 68012  Kệ góc đồng mạ       1.099.000đ 49908  Kệ góc xà phòng 2 tầng       2.299.000đ 

49910  Thanh treo khăn hai tầng      2.050.000đ 

4914  Móc áo         350.000đ 
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BESTSELLER

350.000
VNĐ

BESTSELLER

440.000
VNĐ

BESTSELLER

370.000
VNĐ

BESTSELLER

2.299.000
VNĐ

BESTSELLER

1.099.000
VNĐ

BESTSELLER

460.000
VNĐ

BESTSELLER

570.000
VNĐ



1.Kệ ly   315.000đ

3. Móc khăn 360.000đ

5. Kệ kính cường lực  440.000đ

6. Thanh treo khăn   340.000đ

4. Kệ xà phòng 315.000đ

2. Lô giấy vệ sinh  380.000đ

1420

1. Khay ly    240.000đ

1. Khay ly      240.000đ

3. Vòng treo khăn    370.000đ

3. Móc áo đơn   375.000đ

5. Kệ kính cường lực 240.000đ

5. Kệ kính mờ 390.000đ

6. Thanh treo khăn 495.000đ

6. Thanh treo khăn  430.000đ

4. Kệ xà phòng   240.000đ

4. Kệ xà phòng   240.000đ

2. Lô giấy vệ sinh   495.000đ

2. Lô giấy vệ sinh   495.000đ 

9902

67002

BESTSELLER 

1.670.000
VNĐ/BỘ

BESTSELLER 

1.670.000
VNĐ/BỘ

BESTSELLER 

1.980.000
VNĐ/BỘ

304 GRADE STAINLESS STEEL BATHROOM ACCESSORIES

 BẢO HÀNH 5 NĂM PHỤ KIỆN INOX 304SỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 34



SHOWER ROOM

chữ nhật 72050 
kích thước có sẵn  

W80 x D120 x H200 cm

Hãy tưởng tượng phòng tắm nhà bạn là chốn thư giãn, 
nơi đánh thức mọi giác quan để bạn tận hưởng những 
khoảnh khắc riêng tư nhất, cảm nhận những tia nước 
tràn đầy sảng khoái, cuốn trôi đi những mệt mỏi trong 
phút chốc.

Giải pháp không gian kính từ DQ mang lại không gian 
thư giãn trọn vẹn cho cơ thể và tâm hồn bạn mỗi ngày.

MÀU GOLD MÀU ĐEN MÀU ROSEMÀU CHROME

GIÁ TỐT 

4.900.000
VNĐ/M2

PHỤ KIỆN KÍNH ĐỨCPHỤ KIỆN KÍNH ĐỨCPHỤ KIỆN DQ CHÍNH HÃNG
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67028 - chữ nhật
kích thước đặt hàng
3.200.000–4.900.000đ/m2

kích thước đặt hàng
4.900.000đ/m2

8274 - vuông góc
3.200.000đ/m2 

kích thước có sẵn 
W90xD90xH200cm  

kích thước có sẵn 
W90xD90xH200cm  

67030 

PHỤ KIỆN KÍNH ĐỨC

BEST 
SELLER

 BẢO HÀNH 5 NĂM PHỤ KIỆN INOX 304SỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI 36

PHỤ  KIỆN 
DORMAKABA

4.900.000
VNĐ/M2

PHỤ  KIỆN DQ
INOX 304

3.200.000
VNĐ/M2



8173-4 cửa lùa
3.200.000đ/m2

67024 
3.200.000đ/m2

8174 -1   cửa lùa 2 cánh
3.200.000đ/m2

8173-2 
3.200.000đ/m2

kích thước có sẵn 
W130 x H200cm   

kích thước có sẵn 
W130 x H200cm   

kích thước có sẵn 
W100xD100xH200cm   

kích thước có sẵn 
W130 x H200cm  

PHỤ KIỆN KÍNH ĐỨCPHỤ KIỆN KÍNH ĐỨCPHỤ KIỆN DQ CHÍNH HÃNG

TƯ VẤN �ẶT HÀNG: 0937 181818 – 028 3866 2727 kinhdinhquoc.vn37
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8173-4 
cửa lùa, cửa trượt
3.200.000/m2
kích thước có sẵn
W80xD120xH200 cm

GIÁ TỐT 

3.200.000
VNĐ/M2

Nhiều lựa chọn  
cho bạn

Bản lề kính

Phù hợp cho cửa mở trái và mở phải

Đệm nhựa PVC, kính 135 độ

Độ nặng cửa tối đa: 45kg với 2 bản lề

Độ bền cửa mở: 45.000 lần

 BẢO HÀNH 5 NĂM PHỤ KIỆN INOX 304 38



vát góc 8173 - 4 
3.900.000đ/m2
kích thước có sẵn 
W x D x H (mm)
800 x 1200 x 2000

kích thước đặt hàng 
W120xD90xH200cm   5.200.000đ/m2

kích thước đặt hàng
W100xD100xH200cm 5.200.000đ/m2

kích thước đặt hàng
W120xD90xH200cm   5.200.000đ/m2

kích thước đặt hàng
W120xD90xH200cm   5.200.000đ/m2

88882 - Vát góc - Màu Gold 88882 - Chữ nhật - Màu Rose 88882 - Chữ nhật - Màu Đen88881 - Chữ Nhật - màu Chrome

sản xuất theo kích thước đặt hàng     3.200.000đ–4.900.000đ/m2

MẠ ĐỒNG - MẠ PVD

GIÁ ƯU ĐÃI 

5.200.000
VNĐ/M2

BESTSELLER 

3.200.000
VNĐ/M2

NEW

PHỤ KIỆN KÍNH ĐỨCPHỤ KIỆN KÍNH ĐỨCPHỤ KIỆN DQ CHÍNH HÃNG

kinhdinhquoc.vn39
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Công ty TNHH KÍNH �ÌNH QUỐC
Số 7, �ường số 3, Cư xá  
Bình Thới, P.8, Q.11, TP.HCM
�T: 028 3866 2626 – 0937 18 18 18
Email: info@dqcorp.vn 

CHI NHÁNH HCM
Số 2, �ường số 4,  
KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân
�T: 028 3866 2727

CHI NHÁNH HÀ NỘI
35 Cự Lộc, Q.Hai Bà Trưng
�T: 024 8588 2626

CHI NHÁNH �À NẴNG
243 Nguyễn Hữu Thọ, Q.Hải Châu
�T: 023 6363 4828

NHÀ MÁY KÍNH DQ
Số 2, �ường số 4,  
KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân

HÃY KẾT NỐI  
ZALO VÀ FB  

ĐỂ TẢI CATALOG   
MỚI NHẤT

Công bố nhận  
diện bao bì mới 
và tem chống giả

SỐ 1 VỀ
GƯƠNG SOI

0937 181818 
Facebook: kinhdinhquoc.vn Website: kinhdinhquoc.vn


